
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 48 1011 UXTC 18 tuần/VMC

17 2 46 2012 Adenomyosis

17 3 43 1011 UXTC 14 tuần

17 4 29 1021 UXTC 16 tuần

18 5 51 2002 UXTC 18 tuần

18 6 45 2012 UXTC 14 tuần

18 7 41 3023 UBT

18 8 32 0010 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 24 ĐT UBT to

17 2 47 2022 UXTC 12 tuần/VMC

18 3 56 4024 UXTC 14 tuần

18 4 52 3003 UXTC 14 tuần/Cường kinh

18 5 45 0010 UXTC 18 tuần gây rong huyết

18 6 27 1011 UBT to

7 36 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 67 1021 UBT(P)

17 2 49 3003 UXTC 14 tuần

18 3 50 4004 UXTC 14 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + KIM YẾN

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

NG.LAN.BM + MAI THẢO + D.TRINH.BM

NG.LAN.BM + MAI THẢO + D.TRINH.BM

G CHUỒN + A.THƯ 2 + TRÍ 2

G CHUỒN + A.THƯ 2 + TRÍ 2

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

V.HÒA + TẠLINH + VĂN

V.HÒA + TẠLINH + VĂN

THU HÀ 2 + Q.HẢI 

THU HÀ 2 + NỚP

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT

BS SẢN A + H.NHẬT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + TẤN ĐẠT

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + TẤN ĐẠT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016 (Tuần2)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ BÍCH GIỎI

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HẠNH

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ HƯỜNG

PHẠM THANH THÚY

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

HOÀNG THỊ HIỀN THẢO

MAI THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ NGOAN

NGUYỄN THỤY THANH HÀ

CAO THỊ HẢI HÀ

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGÔ THỊ THÚY LOAN

NGUYỄN THỊ MỘNG THẢO

1191

1193

858

718

842

818

SHC

1156

1159

1145

1138

1150

1143

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1090

1149

PM

Ngày: 28/03/2016 

Ngày: 29/03/2016 

Ngày: 30/03/2016 

722

1287

857

1378



18 4 38 ĐT UBT(P) to

18 5 40 1001 UXTC 12 tuần

18 6 38 2012 Đa NXTC 14 tuần

7 38 1011 UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 69 7007 UBT(P) + NMTC dày/T/đường, cao HA

17 2 50 2002 UXTC 12 tuần + UBT(P) 

18 3 50 1011 UXTC 16 tuần

18 4 44 1001 UXTC 12 tuần

18 5 43 2012 UXTC 16 tuần

18 6 42 2012 UXTC trong dây chằng rộng

7 43 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 19 0000 UBT to

17 2 48 3023 UXTC 16 tuần

18 3 48 1011 UXTC 14 tuần

18 4 46 2002 UXTC 14 tuần

18 5 43 ĐT UXTC 16 tuần

18 6 37 1001 UXTC 14 tuần

7 36 1001 UXTC 14 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THIÊN TRANG + TRÍ 1 + MỸ THANH

THIÊN TRANG + TRÍ 1 + MỸ THANH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + ĐÀM VÂN 

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 25 tháng 3 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Bóc u + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Căt BT(P), KTSD

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ NHON

HUỲNH THỊ KIM THỦY

LÊ THỊ HUYỀN

VÕ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

HỒ THỊ KIM PHÔ

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ TRỪ

BN SẢN A

LÊ THỊ VIÊN

TRẦN THỊ CẬY

TRẦN THÚY PHƯỢNG

HUỲNH QUANH

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

LÊ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ LỆ QUYÊN

NGUYỄN THỊ THẮM

LÊ THỊ THẾ

BN SẢN A

745

1470

1345

760

766

743

738

723

741

1134

736

724

1401

1028

1187

854

1203

1204

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 31/03/2016 

Ngày: 01/04/2016 


